Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 3.2)
Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể.
	( Các mục tiêu chương trình, năng lực của người học tốt nghiệp có được mô tả rõ ràng và cụ thể không?

( Các mục tiêu của từng cấp độ đào tạo trong chương trình của nhà trường có được định nghĩa rõ ràng không?
( Trong các học phần/modun/môn học các phương pháp giảng dạy và đánh giá có liên quan chặt chẽ đến mục tiêu đào tạo không?

	- Quyết định ban hành chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy Cao đẳng áp dụng từ khóa  ?
- Chương trình đào tạo và Chương trình chi tiết từng môn học, từng ngành.


	- P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P. Đào tạo

	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.

- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản


	H3.3.2.1
H3.3.2.2



	Y/c 2: Chương trình đào tạo có cấu trúc hợp lý
	( Chương trình có cho thấy có sự phân bố hợp lý giữa các kiến thức chung và các kiến thức chuyên ngành không?

( Chương trình có cho thấy được sự sắp xếp hợp lý giữa các học phần/modun/môn học không?


	- Chương trình đào tạo và Chương trình chi tiết từng môn học, từng ngành.


	
	
	H3.3.2.2



	Y/c 3: Chương trình đào tạo được thiết kế một cách hệ thống.
	( Chương trình có đáp ứng được nhu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng trình độ đào tạo không? Cụ thể sự đáp ứng ấy như thế nào?

( Trong các học phần/modun/môn học các phương pháp giảng dạy và đánh giá có đáp ứng các yêu cầu của các chương trình đào tạo chuyên ngành tiếp theo không?
	- Chương trình đào tạo và Chương trình chi tiết từng môn học, từng ngành.


	
	
	H3.3.2.2



	Y/c 4: Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của đào tạo cao đẳng  theo luật giáo dục ĐH, CĐ.
	Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của đào tạo cao đẳng  theo luật giáo dục ĐH, CĐ năm 2005, 2009 2012?
	- Chương trình đào tạo và Chương trình chi tiết từng môn học, từng ngành.

- Thống kê tỉ lệ học thực hành/ lý thuyết các khóa 2011CĐ, 2013 CĐ, 2014 CĐ, 13 TCCN, 14 TCCN
	
	
	H3.3.2.2

H3.3.2.3



	Y/c 5: Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
	( Nhà trường có các minh chứng cho thấy rằng mình hiểu được các nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước không?
( Trong các học phần/modun/môn học đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu học tập của người học không?

( Có minh chứng cho thấy rằng nhà trường đã tìm hiểu nhu cầu của người học và các nhu cầu này có được sử dụng trong phát triển chương trình không?
( Nhà trường có các biện pháp hay cách thức nào (các phương pháp đánh giá) để thăm dò mức độ hài lòng của các đối tượng có liên quan đến chương trình, đặc biệt là người học không?
	- Hội thảo khoa học ”Hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội
- Thống kê ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo để chuẩn bị làm chuẩn đầu ra  2011.
- Tổng hợp ý kiến của các nhà tuyển dụng về yêu cầu đạt được đối với sinh viên tốt nghiệp.

- Nhà trường có tổ chức các cuộc đối thoại, tọa đàm với sinh viên.

	P.KHCN&QHQT

Phòng Đào tạo

P. TTGD&CTSV

???
	
	H3.3.2.4
H3.3.2.5
H3.3.2.6
H3.3.2.7


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	H3.3.2.1
	- Quyết định ban hành chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy Cao đẳng áp dụng từ khóa  2011
	
	Hiệu trưởng
	

	
	H3.3.2.2
	- Chương trình đào tạo và Chương trình chi tiết từng môn học, từng ngành.


	
	
	Phòng Đào tạo

	
	H3.3.2.3
	- Thống kê tỉ lệ học thực hành/ lý thuyết các khóa 2011CĐ, 2013 CĐ, 2014 CĐ, 13 TCCN, 14 TCCN
	
	
	“

	
	H3.3.2.4
	- Kỷ yếu Hội thảo khoa học ”Hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”


	
	
	P.KHCN

	
	H3.3.2.5
	- Thống kê ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo để chuẩn bị làm chuẩn đầu ra  2011.


	
	
	P. Đào tạo

	
	H3.3.2.6
	- Tổng hợp ý kiến của các nhà tuyển dụng về yêu cầu đạt được đối với sinh viên tốt nghiệp.


	
	
	P.TTGD&CTSV

	
	H3.3.2.7
	Hình ảnh, thống kê ý kiến của sinh viên qua các cuộc tọa đàm, hội thảo:
- ‘Nhà trường với sinh viên tại hội trường A’

- ‘Nghe thanh niên nói, nói thanh niên nghe’

- ‘Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên’
	13/4/2014

14/12/2014

19/4/2015
	
	Đoàn thanh niên

“

“


Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

( Các chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của từng ngành đào tạo, từng khoá học của trường;

( Qui trình xây dựng chương trình của trường;

( Sổ tay sinh viên;

( Website của trường;

( Các đề cương chi tiết cho từng học phần/modun/môn học;

( Chương trình có miêu tả chi tiết các mục tiêu của trường (kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực chung của người tốt nghiệp) cho mỗi ngành học; triết lý và phương pháp giảng dạy mà chương trình học hướng đến. Các thông tin chi tiết cho người học về các khóa học, mục tiêu môn học, nội dung, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá cho mỗi học phần/modun/môn học;

( Các tài liệu lưu hành nội bộ của trường có liên quan đến chính sách phát triển chương trình, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập;

( Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo…);

( Các qui trình giám sát hoặc lấy ý kiến phản hồi về việc thực hiện chương trình ở các cấp;

( Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của giảng viên và quản lý khoa về chương trình;

( Bộ chương trình khung của Bộ Giáo dục - Đào tạo;

( Các đánh giá phản hồi của người học về chương trình;

( Các biên bản làm việc với các nhà tuyển dụng về chương trình;

( Các hợp đồng và chương trình đào tạo với các đối tác nước ngoài

( Các tài liệu lưu hành nội bộ của giảng viên có liên quan đến việc xây dựng và phát triển chương trình;

( Nội dung làm việc/biên bản làm việc với các đối tượng có liên quan ở các cấp độ địa phương/quốc gia/quốc tế về chương trình;

( Các chương trình nghiên cứu và mối liên quan của chúng với các qui định của nhà trường về xây dựng và phát triển chương trình;

( Biên bản các cuộc họp với đại diện giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình tương tự ở các trường đại học khác;

( Các qui định của nhà trường về việc xây dựng mục tiêu chương trình;

( Nội dung làm việc/biên bản của các cuộc họp có liên quan đến chương trình;

( Các tài liệu khác có liên quan đến xây dựng và phát triển chương trình;

( Các minh chứng khác liên quan đến nội dung và cấu trúc chương trình giáo dục của trường.

( Các quy định của Bộ GD &ĐT, các quy định của đơn vị về chương trình đào tạo chính quy.

( Biên bản tổng kết/đánh giá chất lượng giáo dục chính quy.

( Các minh chứng khác liên quan đến đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo chính quy.

( Biên bản các hội nghị, hội thảo về đánh giá chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của nhà trường với đại diện của các tổ chức sử dụng sinh viên tốt nghiệp, với cựu sinh viên của trường

( Tổng hợp ý kiến đóng góp về chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của đại diện sinh viên trong trường

( Các kết quả khảo sát về nhu cầu đào tạo của người học

( Tổng hợp ý kiến của các nhà tuyển dụng về yêu cầu đạt được đối với sinh viên tốt nghiệp

( Website của trường có mục trao đổi, góp ý về chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các khoá học của trường

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

( Báo cáo có làm rõ các Chương trình đào tạo các ngành của trường đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể không?

( Báo cáo có làm rõ các Chương trình đào tạo các ngành của trường đều có cấu trúc hợp lý không?

( Báo cáo có làm rõ các chương trình đào tạo chính quy được thiết kế/xây dựng theo quy định không? Báo cáo có làm rõ các Chương trình đào tạo các ngành của trường đều được thiết kế một cách hệ thống không?

( Báo cáo có khẳng định được các Chương trình đào tạo các ngành của trường đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng theo Luật giáo dục Đại học không?

( Báo cáo có khẳng định được các Chương trình đào tạo các ngành của trường đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra của trường không?

( Báo cáo có khẳng định được các Chương trình đào tạo các ngành của trường đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động không?

( Báo cáo có làm rõ các chương trình đào tạo chính quy được thiết kế/xây dựng đảm bảo chất lượng bậc học?

( Báo cáo có nêu rõ đơn vị có dùng một chương trình đào tạo và một chuẩn đánh giá chung cho các chương trình đào tạo chính quy không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài

( Các mục tiêu chương trình, năng lực của người học tốt nghiệp có được mô tả rõ ràng và cụ thể không?

( Các mục tiêu của từng cấp độ đào tạo trong chương trình của nhà trường có được định nghĩa rõ ràng không?

( Chương trình có cho thấy có sự phân bố hợp lý giữa các kiến thức chung và các kiến thức chuyên ngành không?

( Chương trình có cho thấy được sự sắp xếp hợp lý giữa các học phần/modun/môn học không?

( Chương trình có đáp ứng được nhu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng trình độ đào tạo không? Cụ thể sự đáp ứng ấy như thế nào?

( Trong các học phần/modun/môn học các phương pháp giảng dạy và đánh giá có liên quan chặt chẽ đến mục tiêu đào tạo không? Có đáp ứng các yêu cầu của các chương trình đào tạo chuyên ngành tiếp theo không? Đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu học tập của người học không?

( Có minh chứng cho thấy rằng nhà trường đã tìm hiểu nhu cầu của người học và các nhu cầu này có được sử dụng trong phát triển chương trình không?

( Nhà trường có các minh chứng cho thấy rằng mình hiểu được các nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước không?

( Nhà trường có các biện pháp hay cách thức nào (các phương pháp đánh giá) để thăm dò mức độ hài lòng của các đối tượng có liên quan đến chương trình, đặc biệt là người học không?

